PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.









Câu 1: Trong mặt phẳng toạ độ  cho điểm  có hoành độ là  thuộc đồ thị  của hàm số  Điểm  đối xứng với điểm  qua trục tung  Khẳng định nào sau đây là đúng:




	A. Điểm  và 	B. Điểm  và 	




	C. Điểm  và 	D. Điểm  và 
Hướng dẫn giải:


Với  suy ra 





 đối xứng với  qua  nên  và 

Câu 2: Rút gọn biểu thức  ta được: 




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải :

	Áp dụng 



Câu 3: Nếu  là hai nghiệm của phương trình  thì  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải: 

	Áp dụng Viet: 

Câu 4: Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải:
	Bấm máy tính thấy đáp án D thoả mãn




Câu 5: Hình chữ nhật  có  Thể tích khối trụ hình thành được khi quay hình chữ nhật  quanh cạnh  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải: 



Khi quay hình chữ nhật  quanh cạnh  thì:  



Câu 6: Bất phương trình  có nghiệm là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải : 





Câu 7: Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn có  Khi đó  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải: 



Tứ giác  nội tiếp nên , 















Câu 8: Cho nửa đường tròn  đường kính  vẽ các tiếp tuyến  với nửa đường tròn và cùng phía đối với  Từ điểm  trên nửa đường tròn ( khác ) vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt  và  lần lượt tại  và  Cho  Tính  và  theo  ta được:


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Hướng dẫn giải: 
[image: ]


	Dễ thấy  là tia phân giác của góc 


	               là tia phân giác của góc 


	Suy ra  hay 



	 vuông tại  có  là đường cao


	 hay 

	

	


	Thay vào (1):  suy ra 

Câu 9: Số đo của góc ở tâm  trong hình vẽ sau là:
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D.
Hướng dẫn giải:


	 cân nên 


	 nên 


Câu 10: Một người quan sát tại ngọn hải đăng ở vị trí cao  so với mặt nước biển thì thấy một du thuyền ở xa với một góc  như hình 1.
[image: ]
Khoảng cách từ du thuyền đến chân ngọn hải đăng là: (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)




	A.	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải: 

Khoảng cách từ du thuyền đến chân ngọn hải đăng là: 



Câu 11: Một túi kẹo đựng các viên kẹo giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có  viên kẹo màu nâu,  viên kẹo màu đỏ,  viên kẹo màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một viên kẹo trong túi, khi đó xác suất của biến cố “Lấy được viên kẹo màu nâu hoặc màu đỏ” bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải: 	

Xác suất lấy được viên màu nâu hoặc đỏ là: 



Câu 12: Lớp  có  học sinh, trong đó có  học sinh bị tật cận thị. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của lớp, xác suất của biến cố “Học sinh đó không bị cận thị” là:




	A.	B.	C.	D. 
Hướng dẫn giải: 

Xác suất học sinh đó không bị cận thị: 

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 13. Cho các biểu thức 


	a) Điều kiện xác định của biểu thức  là: 


	b) Rút gọn biểu thức  ta được: 


	c) Rút gọn biểu thức  ta được 


	d) Nếu  thì 
Hướng dẫn giải: 	

	a) Điều kiện:  (đúng)

	b)  (sai)

	c)  (đúng)

	d) 

	    

	                  (thoả mãn)          (sai)




Câu 14. Cho tam giác  đều cạnh bằng  và nội tiếp đường tròn  như hình vẽ. 
[image: ]


	a) Số đo góc  bằng 


	b) Đường kính của  bằng 


	c) Diện tích của đường tròn nội tiếp tam giác  bằng 



	d) Diện tích của hình viên phân giới hạn bởi dây cung  và cung nhỏ  bằng 
Hướng dẫn giải:
[image: ]

a) 


b) Bán kính của  Đường kính  (sai)



c) Đường kính nội tiếp  có bán kính:  Diện tích:  (sai)

d) Dễ thấy 

	

	

	Diện tích hình viền phân:  (đúng).
Câu 15. Một bó hoa hồng có 40 bông, trong đó 24 bông màu đỏ đánh số thứ tự từ 1 đến 24 và 16 bông màu vàng đánh số thứ tự từ 25 đến 40. Chọn ngẫu nhiên một bông hoa trong bó hoa trên.
a) Xác suất để chọn được bông đỏ và xác suất để chọn được bông vàng là bằng nhau

b) Xác suất để chọn được bông đỏ có ghi số chẵn là 

c) Xác suất để chọn được bông màu vàng có ghi số lẻ là 

d) Xác suất để chọn được bông có ghi số chính phương là 
Hướng dẫn giải:

	a) Xác suất để chọn được bông đỏ: 

	Xác suất để chọn được bông vàng:  (sai)



	b) Trong  bông đỏ có  bông ghi số chẵn,  bông ghi số lẻ

	Xác suất chọn được bông đỏ ghi số chẵn:  (sai)



	c) Trong  bông vàng có  bông ghi số chẵn,  bông ghi số lẻ

	Xác suất chọn được bông vàng ghi số lẻ là:  (sai)

	d) Bông ghi số chính phương là bông ghi các số: 

	Xác suất chọn được bông ghi số chính phương:  (đúng)

Câu 16. Cho phương trình  
a) Phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu.


b) Giả sử ​ là nghiệm của phương trình thì ta có 


c) Giả sử  là nghiệm của phương trình thì 



d) Nếu  thì phương trình có hai nghiệm thỏa mãn 
Hướng dẫn giải:

	a) Phương trình có  nên luôn có hai nghiệm trái dấu (đúng)

	b) Áp dụng định lí Viet:  (sai)

	c)  (đúng)


	d)  phương trình trở thành: 

	Phương trình có hai nghiệm: 

	 (đúng)

PHẦN III (3,0 điểm). Trả lời ngắn.







Câu 17. Cho phương trình  với  là ẩn số, ​là tham số. Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  thì giá trị của  bằng?
Hướng dẫn giải: 

Phương trình 
	Phương trình có hai nghiệm phân biệt



	Hay 

                

	Khi đó áp dụng định lý Viet: 

	

                                (không thẻ xảy ra dấu <)


                                 (Thoả mãn )

Đáp án: 


Câu 18. Bác Hải vay  triệu đồng của ngân hàng làm kinh tế gia đình trong thời hạn 1 năm. Lẽ ra hết 1 năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi nhưng bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm 1 năm nữa, biết số lãi của năm đầu được gộp vào vốn để tính lãi năm sau và lãi suất như cũ. Hết 2 năm bác phải trả tất cả  triệu đồng. Hỏi lãi suất vay ngân hàng là bao nhiêu phần trăm/năm?
Hướng dẫn giải: 


	Gọi lãi suất vay ngân hàng là 

	Tiền lãi năm đầu là:  (triệu đồng)

	Tiền lãi năm hai là: 


	Hết  năm bác Hải phải trả  triệu đồng nên ta có phương trình:




 hoặc  (loại)

	Vậy lãi suất vay ngân hàng là 

Đáp án: 



Câu 19. Cho các số thực dương  thỏa mãn  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Hướng dẫn giải: 

	Đặt 


	Suy ra  Khi đó 


	Ta có hai bất đẳng thức phụ:  (dấu “=” xảy ra khi )



  


Dấu “=” xảy ra khi  Khi đó 

Đáp án: 





Câu 20. Quãng đường đi của một vật rơi tự do (vận tốc ban đầu bằng 0) cho bởi công thức: (trong đó g là gia tốc trọng trường, ), (giây) là thời gian rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù khỏi máy bay ở độ cao  mét (so với mặt đất) với vận tốc ban đầu không đáng kể (bỏ qua các lực cản của không khí). Vận động viên phải mở dù tại thời điểm còn cách mặt đất  mét. Như vậy vận động viên phải mở dù sau khi nhảy bao nhiêu giây? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
[image: Trải Nghiệm Bay Dù Lượn ở Hà Nội - Klook Việt Nam]
Hướng dẫn giải: 


	Khi cách mặt đất  vận động viên rơi được quãng đường 

	Ta có: 

                      

Đáp án: 

Câu 21. Gieo một con xúc sắc  lần cho kết quả như bảng sau:
	Số chấm xuất hiện
	

	

	

	

	

	


	Tần số
	

	

	?
	

	

	




Tính tần số tương đối (%) xuất hiện mặt  chấm.
Hướng dẫn giải: 


	Tần số của mặt  chấm: 


	Tần số tương đối của mặt  chấm: 

Đáp án: 



Câu 22. Một chiếc cổng hình bán nguyệt rộng  cao  Mặt đường được chia thành hai làn cho xe ra vào. Một chiếc xe tải rộng  đi đúng làn đường quy định khi qua cổng. Tính chiều cao lớn nhất của xe để xe có thể đi qua cổng mà không làm hư cổng.
[image: A drawing of a road with a curved arch

AI-generated content may be incorrect.]
Hướng dẫn giải: 
[bookmark: _GoBack][image: ]

	Chiều cao lớn nhất của xe để xe có thể đi qua mà không làm hư cổng: 

Đáp án: 
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